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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 14/08/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 97,20  + 1,00 96,30 + 0,80 

CIF ARA 6.000 NAR 83,65 + 0,00 83,70 + 0,20 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 77,50 + 0,00 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A N/A N/A 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 48,50 + 0,00 322,66 - 1,24 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 65,70 + 0,00 437,09 - 1,67 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 81,00 + 0,00 540,21 - 2,07 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 09/08/2017) 
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ĐIỂM TIN 
Các mỏ than của Anglo và Glencore bị cảnh báo về mức độ bụi 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Queensland, ông Anthony Lynham hôm thứ 5 tuần trước cho biết, chính 

quyền bang Queensland đã ra cảnh báo về mức độ bụi trong các mỏ than của Anglo American và 

Glencore, đồng thời cho biết các hoạt động khai thác không tuân thủ quy định của luật pháp sẽ bị 

đóng cửa. Anglo American và Glencore đều đã ra thông cáo tuyên bố thừa nhận vi phạm tại các mỏ 

của họ. Ông David Diamond, Giám đốc điều hành của Anglo American cho biết, trong quý II vừa 

qua, 2 trong số các mỏ than của công ty này đã không tuân thủ đầy đủ các quy định mới và cho biết 

sẽ làm việc với chính quyền bang Queensland để giải quyết vấn đề và đảm bảo tuân thủ luật pháp. 

Ông Diamond cho biết :"Chúng tôi có thể khẳng định trong thời gian đó, công ty đã tiến hành các 

thủ tục giám sát độc lập để đảm bảo rằng sức khoẻ và sự an toàn của tất cả nhân viên và các nhà 

thầu không bị ảnh hưởng tại tất cả các mỏ của Anglo".  

Glencore cho biết 2 mỏ than Oaky Number 1 và Oaky North không đạt được mức độ kiểm soát bụi 

theo yêu cầu trong quý II và đã tiến hành điều tra vụ việc. Đại diện của công ty cho biết :"Chúng tôi 

có thể khẳng định rằng trong quý III này, cả 2 mỏ đều đã hoàn thành lấy mẫu bụi. Chúng tôi sẽ làm 

việc với Thanh tra bang Queensland để đảm bảo rằng điều này sẽ không diễn ra trong tương lai." 

Bang Queensland đã ban hành một số sửa đổi trong luật, bao gồm quy định mới về tiêu chuẩn lấy 

mẫu bụi trong các mỏ than. Quy định này được đưa ra nhằm hạn chế số ca mắc bệnh phổi của các 

công nhân trong ngành than, vốn đã tăng lên trong những năm gần đây. Trong tháng 6, Bộ Tài 

nguyên và Khoáng sản Queensland đã đăng trực tuyến kết quả giám sát bụi từ các mỏ than ở bang 

này để nâng cao tính minh bạch. Tuy nhiên, chính quyền đã không nêu cụ thể các mỏ vi phạm. 

Các công ty than Trung Quốc đạt lợi nhuận cao nhờ việc cắt giảm sản lượng 

Trong 6 tháng đầu năm nay, các công ty than Trung Quốc đã thu được lợi nhuận cao nhờ những 

bước tiến trong việc cắt giảm sản lượng khai thác. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia 

(NDRC), các công ty than lớn đã kiếm được 147,5 tỷ NDT (khoảng 22,1 tỷ USD) tổng lợi nhuận 6 

tháng đầu năm nay, so với 140,3 tỷ NDT cùng kỳ năm ngoái. Thành công này đạt được sau khi 

Trung Quốc cắt giảm 111 triệu tấn than khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm nay, chiếm 74% mục 

tiêu hàng năm. Năm ngoái, Trung Quốc đã cắt giảm 290 triệu tấn than dư thừa. Với việc cắt giảm 

hơn 400 triệu tấn than từ năm ngoái đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành một nửa mục tiêu giảm 

800 triệu tấn than trong giai đoạn 2016-2020. Nỗ lực trong việc cắt giảm sản lượng dư thừa là một 

phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền kinh tế khi tốc độ tăng trưởng đang dần chậm 

lại. Các biện pháp quyết liệt của chính phủ đã giúp ngành than hoạt động ổn định hơn, hạn chế khai 

thác than bất hợp pháp và cơ cấu ngành công nghiệp hợp lý hơn. Theo NDRC, chính phủ sẽ áp dụng 

thêm nhiều biện pháp như xử lý các công ty “ma”, thuê lại những lao động bị sa thải và khuyến 

khích sát nhập và tái cơ cấu.  

Coal India ltd lên kế hoạch đóng cửa gần 100 mỏ than 

Theo đại diện của Coal India ltd, công ty này sẽ đóng cửa gần 100 mỏ than không mang lại lợi 

nhuận trong vòng 2-3 năm tới. Coal India đã đóng cửa 15 mỏ than trong năm 2016 và sẽ đóng cửa 

37 mỏ than trong năm nay. Theo 1 nghiên cứu gần đây cho thấy khoảng 15 mỏ than của Coal India 

cho lợi nhuận cao và 90 mỏ khác có thể sinh lợi. Công ty đã liên hệ với trường Mỏ của Ấn Độ và 

các chuyên gia của Singareni để lập lộ trình khai thác cho 90 mỏ than này. Nghiên cứu sẽ là cơ sở 

để công ty quyết định hợp nhất một số mỏ với các mỏ hiện có hoặc thay đổi phương pháp khai thác 

trong các mỏ. Đại diện của Coal India cho biết việc mở các hầm mỏ mới và đóng cửa các mỏ hết 

thời hạn sẽ diễn ra liên tục.  
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Coal India bắt đầu khai thác với 750 mỏ nhưng hiện nay chỉ còn 394 mỏ. Than cấp thấp khai thác từ 

các mỏ cho sản lượng ít hơn 1 triệu tấn/năm được coi là không đem lại lợi nhuận do quy mô hoạt 

động không đáp ứng được chi phí. Ngoài ra, Coal India cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định của Bộ 

Kiểm soát Than của Ấn Độ hạ cấp 50% trong tổng số 394 mỏ của công ty này, có nghĩa là họ phải 

hạ giá than xuống thấp hơn mức năm 2016-17. Điều này cũng đã ảnh hưởng đến khả năng đóng cửa 

của nhiều mỏ than. Coal India dự kiến doanh thu sẽ giảm khoảng 10.000 Crore/năm (1,5 tỷ USD) 

do bị hạ cấp than và sẽ bị theo dõi liên tục chất lượng than. Thêm vào đó, tiền công của người lao 

động tăng lên cũng làm tăng chi phí sản xuất than, điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng tồn tại 

của một số mỏ. Hiện tại, hơn 50% chi phí sản xuất là lương cho công nhân. 

(Nguồn: Platts) 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 7,40 + 0,00 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 8,20 + 0,00 

 New South Wales Hàn Quốc 8,45 + 0,00 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 10,80 + 0,05 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 7,25 + 0,05 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 11,05 + 0,05 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 6,25 + 0,05 

 Úc Trung Quốc 9,60 + 0,00 

 Úc Ấn Độ 11,25 + 0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 09/08/2017) 


